
STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra

(DN/HKD/CNKD)

Mã số thuế Địa chỉ Nội dung 

kiểm tra

Hình thức 

kiểm tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối hợp

Ghi

chú

1
Công ty TNHH China Railway Sixth 

Group Việt Nam

LK02-08, Tổ thương mại, dịch vụ và căn 

hộ cao cấp Hải Phát Plaza, p. Đại Mổ, 

TP.Hà Nội

Trên lĩnh vực xuất 

nhập cảnh

Kiểm tra hành 

chính

Phòng Quản lý 

Xuất nhập cảnh

Phòng an ninh kinh 

tế, Công an xã 

Thuận Nam

Sử dụng LĐNN 

tại “Dự án nhà 

xưởng" thuộc 

KCN Phước 

Nam, xã Thuận 

Nam

2 Công ty TNHH Tân Nhật Nguyệt
Số 968 đường 3/2, phường Phú Thọ, 

TP.Hồ Chí Minh

Trên lĩnh vực xuất 

nhập cảnh

Kiểm tra hành 

chính

Phòng Quản lý 

Xuất nhập cảnh

Phòng an ninh kinh 

tế, Công an xã 

Thuận Nam

Sử dụng LĐNN 

tại “Dự án nhà 

xưởng" thuộc 

KCN Phước 

Nam, xã Thuận 

Nam

3
Công ty TNHH công trình Kiến Trung 

Lạc

Cao ốc The Everrrich, Số 968 đường 3/2, 

phường Phú Thọ, TP.Hồ Chí Minh

Trên lĩnh vực xuất 

nhập cảnh

Kiểm tra hành 

chính

Phòng Quản lý 

Xuất nhập cảnh

Phòng an ninh kinh 

tế, Công an xã 

Thuận Nam

Sử dụng LĐNN 

tại “Dự án nhà 

xưởng" thuộc 

KCN Phước 

Nam, xã Thuận 

Nam

4 Công ty TNHH Vinh Thịnh Việt Nam
Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường 

Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

Trên lĩnh vực xuất 

nhập cảnh

Kiểm tra hành 

chính

Phòng Quản lý 

Xuất nhập cảnh

Phòng an ninh kinh 

tế, Công an xã 

Thuận Nam

Sử dụng LĐNN 

tại “Dự án nhà 

xưởng" thuộc 

KCN Phước 

Nam, xã Thuận 

Nam

5

Công ty Innoflow NT Ninh Thuận, KCN 

Phước Nam

MST: 4500656485-001

Khu Công nghiệp Phước Nam, xã Thuận 

Nam

Quản lý xuất nhập 

cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người 

nước ngoài

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

Xuất nhập cảnh

Phòng an ninh 

kinh tế, CAX 

Thuận Nam

Sử dụng LĐNN 

tại “Dự án nhà 

xưởng" thuộc 

KCN Phước 

Nam, xã Thuận 

Nam

6
Công ty TNHH điện gió Chính Thắng

MST: 4500618560
Thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam

Quản lý xuất nhập 

cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người 

nước ngoài

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

Xuất nhập cảnh

Phòng an ninh 

kinh tế, CAX 

Thuận Nam

Sử dụng LĐNN 

tại “Dự án nhà 

xưởng" thuộc 

KCN Phước 

Nam, xã Thuận 

Nam

(từ ngày 15/3/2026 đến ngày 14/6/2026)

DANH SÁCH

Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý II/2026

BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khánh Hòa, ngày ……tháng……..năm…….



7
Sorrento Beach Club Vietnam and Kile 

Centre
Xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hoà

Trên lĩnh vực xuất 

nhập cảnh

Kiểm tra hành 

chính

Phòng Quản lý 

Xuất nhập cảnh

 Công an xã Vĩnh 

Hải

8 Phan Rang Kite Center Xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hoà
Trên lĩnh vực xuất 

nhập cảnh

Kiểm tra hành 

chính

Phòng Quản lý 

Xuất nhập cảnh

 Công an xã Vĩnh 

Hải

9

Công ty TNHH Công trình xây dựng 

điện lực An huy 2 Việt Nam Tập đoàn 

xây dựng năng lượng Trung Quốc

Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường 

Giảng Võ, TP. Hà Nội

Trên lĩnh vực xuất 

nhập cảnh

Kiểm tra hành 

chính

Phòng Quản lý 

Xuất nhập cảnh

 Phòng an ninh 

kinh tế, Công an xã 

Vĩnh Hải

Văn phòng đại 

diện: thôn Xóm 

Đèn, xã Công 

Hải, tỉnh Khánh 

Hoà.

Sử dụng LĐNN 

tại "Dự án điện 

gió Công Hải 1 

giai đoạn 2"

10
Công ty cổ phần Xây dựng 47 - Địa điểm 

kinh doanh công trường Bác Ái
Thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

 Phòng an ninh 

kinh tế

11 Công ty TNHH Hoàng Khang Phan Rang Thôn Lạc Sơn 3 xã Cà Ná
Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

Phòng an ninh 

kinh tế

12
Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Long Hải 

Nha Trang

Lô 131 Khu tái định cư A, Thôn Thủy Tú, 

phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

13
Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đại Việt 

Khánh Hòa

17A Tản Đà, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

14
Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Chơn 

Long

Đội 1 Thôn Suối Cát, Xã Cam Hiệp Nam, 

Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

15
Công ty TNHH Bảo vệ chuyên nghiệp 

Quyết Tâm

Thôn Tân Quý, Xã Cam Thành Bắc, Huyện 

Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

16 Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ 24

Số 36 Hoàng Cầm, KĐT Vĩnh Điềm 

Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

17
Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ - Vệ sỹ 

An ninh Toàn Cầu

BT13-12, Đường số 6, KĐT mới Phước 

Long, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

18
Công ty TNHH Dịch vụ an ninh bảo vệ - 

Vệ sĩ Vũ Vương

NV 13-17 đường Kha Vạn Cân, KĐTM 

Phước Long, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

19
Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thiên 

Hoàng Việt Nam

89/7 Phong Châu, Tổ 1 Phước An Nam, 

phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

20
Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tâm An 

Nha Trang

Lô STH 20-22 Đường 8E, KĐT Lê Hồng 

Phong 2, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

21
Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Khánh 

Hòa 24H

96 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

22

Chi nhánh tại Khánh Hòa - Công ty Cổ 

phần kinh doanh Dịch vụ bảo vệ Đông 

Nam Á - Việt Nam

Số 2H (Tầng trệt), chung cư CT7A, KĐT 

Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH



23 Công ty TNHH An Ninh Vinh Quang NT
41 Bùi Phùng, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

24

Cơ sở khắc dấu CAT - Địa điểm kinh 

doanh Công ty TNHH giải pháp kế toán 

thuế CAT

67 Lê Hiến Mai, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

25
Công ty TNHH Khắc dấu - Quảng cáo 

Hoa Khôi

58 Thái Nguyên, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

26 Hộ kinh doanh Quakha
38 Thái Nguyên, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

27 Hộ kinh doanh Hoa Khôi 2
58 Thái Nguyên, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

28 Hộ kinh doanh Hiệu giày ABC
215 Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

29 Hộ kinh doanh An Tâm
603/11 đường 23/10, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

30 Công ty TNHH Apollo Vacation
TDP Tân Hải, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

31 Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang
Km11 đường Nguyễn Tất Thành, Bãi Dài, 

xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

32
Công ty cổ phần tập đoàn 34 (Căn hộ 

cho thuê Hoàng Sa 3) 

Thôn Thủy Triều, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

33
Công ty TNHH Trần Long - Cù Hin 

(Khách sạn Trần Long - Cù Hin)

Lô D16-27-28 KĐT Hưng Thịnh Golden 

Bay, Nguyễn Tất Thành, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

34

Công ty cổ phần đầu tư Synergy Nha 

Trang (The Westin Resort & Spa Cam 

Ranh)

Lô D14a, thửa đất số 205, tờ bản đồ số 58, 

xã Cam Lâm, Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

35 Hộ kinh doanh Căn hộ Olivia
765/8 đường Lê Hồng Phong, phường 

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

36
CÔNG TY TNHH 2TV HÀO PHÁT NT 

(Khách sạn Hào Phát)

169D Nguyễn Thị Định, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

37
Công ty cổ phần Ponaga (Khu Du lịch 

trăm trứng)

Thôn Phước Trung, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

38
Công ty cổ phần Hoàn Cầu Resort Vịnh 

Kim Cương

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thôn Phước Hạ, 

phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

Phòng an ninh

  kinh tế

39 Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang
Thôn Phước Hạ, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

Phòng an ninh

  kinh tế

40
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đại Phát 

Nha Trang

475 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH



41
Công ty TNHH bảo vệ An Ninh Nhất 

Nha Trang

449/1 đường 23 tháng 10, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

42
Công ty cổ phần quản lý và xây dựng 

đường bộ Khánh Hòa

Mỏ đá Dốc Sạn, xã Cam Thịnh Đông, 

thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

Phòng an ninh 

kinh tế

43 Công ty TNHH VLXD Tiến Lộc
Tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

44
Công ty cổ phần xây dựng công trình 

Tân Cảng

Mỏ đá Hòn Rồng, phường Bắc Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

45
Doanh nghiệp tư nhân Tiên Long (Khách 

sạn Hồng Hà)

64 (số cũ 28-30) Thái Nguyên, phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

46 Công ty TNHH Sao Biển - Cam Ranh
Thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

47
Công ty TNHH Magnolia Cam Ranh 

(Khách sạn Magnolia)

147 Đại lộ Hùng Vương, Nghĩa Bình, 

phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

48
Hộ kinh doanh Trần Võ Linh Thoa (Nhà 

nghỉ Ngọc Tâm)

Thôn Bình An, xã Nam Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

49
Hộ kinh doanh Tôm Hùm Palace Lobster 

(Nhà nghỉ Tôm Hùm Palace Lobster)

Thôn Bình Ba Tây, xã Nam Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

50 Nhà trọ Bãi Nồm 
Thôn Bình Ba Tây, xã Nam Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

51 Hộ kinh doanh Văn Bạn
198 đường 22/8, phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

52
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Hồng nhàn I 

(Nhà nghỉ Hồng Nhàn II)

Thôn Bình Hưng, xã Nam Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

53 Hộ kinh doanh Long Hương
Thôn Bình Ba Tây, xã Nam Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

54 Công ty TNHH Vệ sĩ Đất Việt NT
9/5 Vườn Xoài, Vĩnh Xuân, phường Nam 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

55 Công ty cổ phần y tế Nha Trang Uni Care
59 Lê Thành Phương, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH, 

UBND phường

56 Hộ kinh doanh TMV BS Phan Văn Dũng
170 đường Trần Quý Cáp, phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

57
Hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa 

thẩm mỹ BS.Bùi Minh Đức

82 đường A1 khu Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

58 Công ty cổ phần Casa Mia Ninh Thuận
Bãi Kinh, thôn Vĩnh Hy, xã Công Hải, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH



59
Công ty CP xây dựng và khai thác đá Cô 

Lô (Mỏ đá Cô Lô 2)

Thôn Suối Vang, xã Công Hải, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

60

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương 

mại Đại Phú Hào (Mỏ đá Tây Núi Cô Lô 

1, Công Hải)

Số 102/08/07 đường Lê Duẩn, phường Bảo 

An, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

61
Công ty cổ phần đầu tư Trung Việt (Mỏ 

đá Tây Cô Lô 2)

Thôn Kà Rôm, xã Công Hải, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

62

Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản 

Song Hưng (Mỏ đá Tây Kà Rôm 2, Công 

Hải)

Số 132/77A đường 21/8, phường Bảo An, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

63 Hộ kinh doanh Phạm Văn Thành
02 Tôn Thất Tùng, TDP Lộc Hải, phường 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

64
Hộ kinh doanh Hồng Nhàn I (Nhà nghỉ 

Hồng Nhàn III)

Thôn Bình Hưng, xã Nam Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

65
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

VÀ LƯU TRÚ TUẤN NGỌC

27 Lương Thế Vinh, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

66 Khách sạn Paragon Villa Hotel
Khu du lịch An Viên, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

67
CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN 

TOURISM

729 Lương Định Của, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

68 Công ty TNHH Tam Nguyên Nha Trang  4201572283
06 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

69
Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc 

người có công Khánh Hòa 
4201945288

06 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

70 Công ty TNHH TM DV Song Hợp 4201962967
10B Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

71 Công ty Cổ phần Nha Trang Bay 310474627
25-26 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

Phòng an ninh

  kinh tế

72 Nhà Văn Hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa 4200754611
22 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

73
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Chánh Bổn
4200286949

Lô 9-10 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

74
Doanh nghiêp tư nhân Du lịch Thương 

mại Hưng Phú 
4200245646

Lô 4, 5, 6 Phạm Văn Đồng, phường Bắc 

Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

75
Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Quang 

Minh - Chi nhánh Nha Trang 

0105142467

-001

Lô 3, 4, 5 Phạm Văn Đồng, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

76 Công ty TNHH Du lịch Mây Ngũ Sắc 4201688136
Lô 66-67 Phạm Văn Đồng, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH



77 Công ty TNHH Nhất Nam Thành 2801864982
Lô 10-11 Phạm Văn Đồng, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

78
Công ty TNHH TM DV - Du lịch Khải 

Hoàng 
4201601015

Lô 62, 63, 64, 65 Phạm Văn Đồng, phường 

Bắc Nha Trang

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

79
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Thành Đạt Phú
4201707999

Lô 60-61 Khu B, Phạm Văn Đồng, phường 

Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

80
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 

Sao Thủy Chi  nhánh Nha Trang  

0101333862

-002 

Tòa OC1A Mường Thanh Viễn Triều 03-

05 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

81 Công ty TNHH Anrizon 4201809101

Tòa OC2B Mường Thanh Viễn Triều, 03-

05 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

82
Doanh nghiêp tư nhân Khách sạn Hải 

Nam  
4200683858

17KA Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

83
Công ty TNHH Thương mại Du lịch 

DAPHOVINA 
4201742908

32 Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

84
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Bảo Tín Hồng Vân 
4201291998

50 Bắc Sơn, phườ, tỉnh Khánh Hòang Bắc 

Nha Trang

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

85
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 

Hà Anh 
101480345

39 Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

86 Công ty TNHH Thơm Hoàng 4201971626
31 Tôn Thất Tùng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

87 Doanh nghiệp tư nhân 4U Hoàng Kiên  4201562609
36 Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

88
Công ty TNHH Dich vụ Du lịch Đông 

Sơn 
4201759274

37/10 Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

89
Công ty TNHH Ly Vy Hotel & 

Apartment  
4201779619

06 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

90 Công ty TNHH Phương Linh Nha Trang  4201830791
50B Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

91 Công ty Cổ phần Du lịch KOVA 
5400232276

-002

10 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

92 Công ty TNHH Trường Thịnh Nha Trang 4201708304
14 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

93
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và 

Du lịch Hưng Hà 
4201755907

43 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

94
Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại 

Ngọc Hồng 
4201111596

116 Đoàn Trần Nghiệp, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH



95
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Ngôi nhà Đông Dương  
4201738411

51 Dương Hiến Quyền, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

96
Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập 

khẩu Việt Dương 
4201531368

04 Dương Hiến Quyền, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

97

Khách sạn Mường Thanh Grand Nha 

Trang - Chi nhánh Công ty Cổ phần tập 

đoàn Mường Thanh 

0106011932

-020

Số 06 Dương Hiến Quyền, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

98
Công ty TNHH Đầu tư V.A. 

EKATERINBURG 
4201597111

102 Dương Hiến Quyền, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

99 Công ty TNHH Du lịch Thụy Ký 4201735354
19 Mai Xuân Thưởng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

100 Công ty TNHH Hòn Chồng Reateat Hotel  4202038109
số 06B Đường Bãi Dương, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

101
Hộ kinh doanh Khách sạn Chiic House 

Nha Trang 

8680676950

-001

TĐ 237, TBĐ 52 Nguyễn Hiền, phường 

Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

102
Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Tu 

Bông 
4201822631

Lô 13+14, Ô 33 Đông Mương, Đường Đệ, 

phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

103 Công ty TNHH VietSea Hotel Inc 4201509690
Lô 81, 82, 83, 84 Lý Thái Tổ, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

104 Công ty Cổ phần Vega City 4201401023
Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

Phòng an ninh

  kinh tế

105 Công ty TNHH Toàn Hưng Nha Trang 4200482090
Tổ 4 Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát

 QLHC về TTXH

106 Petrolimex - Cửa hàng 224 Quốc lộ 27, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Sơn

107 Petrolimex - Cửa hàng 223 Quốc lộ 27A, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Sơn

108 Petrolimex - Cửa hàng 230 Quốc lộ 27, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Lâm Sơn

109 Petrolimex - Cửa hàng 211 xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Lâm Sơn

110 Petrolimex - Cửa hàng 225
Quốc lộ 1A, Văn Lâm, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Thuận 

Nam

111 Petrolimex - Cửa hàng 226
Quốc lộ 1A, Văn Lâm 3, xã Thuận Nam, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Thuận Nam



112 Petrolimex - Cửa hàng 217
Quốc lộ 1A, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Thuận 

Nam

113
Petrolimex - Cửa hàng 218 + Cửa hàng 

Gas – DMN số 02

Quốc lộ 1A, Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

114 Petrolimex - Cửa hàng 207 Quốc lộ 1A, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

115 Petrolimex - Cửa hàng 201
Quốc lộ 1A, Lương Cách, xã Xuân Hải, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Xuân Hải

116 Petrolimex - Cửa hàng 216 xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Vĩnh Hải

117 Petrolimex - Cửa hàng 222
Quốc lộ 1A, Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Thuận Bắc

118 Petrolimex - Cửa hàng 228 Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Thuận Bắc

119 Petrolimex - Cửa hàng 221 Quốc lộ 1A, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Công Hải

120 Petrolimex - Cửa hàng 214 xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Vĩnh Hải

121 Khách sạn Luxury Khách sạn Luxury PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

122
Khách sạn Lemore thuộc Công ty Cổ 

phần CM Nha Trang  

Số 33A Tô Hiến Thành, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

123
Khách sạn IVY thuộc Công ty TNHH 

Khách sạn và Du lịch Khánh Vy

Số 127 + 127A Hồng Bàng, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

124
Khách sạn Le’s Cham thuộc Công ty 

TNHH Chăm Pa

Số 87 Bạch Đằng, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

125
Khách sạn King Town Grand thuộc 

DNTN Du lịch Thương mại Hưng Phú

Lô 4-5-6 PhạmVăn Đồng, phường Bắc 

Nha Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

126
Khách sạn và Căn hộ Virgo thuộc Công 

ty TNHH Thương mại Virgo Nha Trang

Số 39-41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

127

Khách sạn Regalia Gold thuộc Công ty 

Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ 

Nhật Tiến

số 39-41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

128
Khách sạn Starlight thuộc Công ty 

TNHH Thương mại Du lịch Star Light

Số 34 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

129
Khách sạn Merlot thuộc Công ty TNHH 

Mai Khải Ngân

Số 101 Hồng Bàng, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng



130
Khách sạn Bờ Biển Vàng thuộc Công ty 

TNHH Dung Diễm

Số 12 Trần Nguyên Hãn, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

131

Khách sạn Zenia Boutique Nha Trang 

thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Địa ốc Maldives Nha Trang

Số 10 Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

132

Khách sạn Sea Side thuộc Công ty 

TNHH DV Du Lịch Khách sạn SeaSide 

Nha Trang

Số 70 Đống Đa, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

133
Khách sạn Queen 3 thuộc Công ty 

TNHH Du lịch Thái Bình NT

Số 40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nha 

Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

134
Tổ hợp Chung cư và Văn Phòng (Hud 

Building Nha Trang) 

Số 04 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng An ninh 

Kinh tế, Sở Xây 

dựng

135

Tòa nhà hỗn hợp Thương mại dịch vụ và 

Nhà ở để bán, cho thuê thuộc Công ty Cổ 

phần Hải Triều Thiên Thành Phúc

Số 31A Lê Quý Đôn, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

136
Khu du lịch Amiana thuộc Công ty 

TNHH Hồ Tiên
Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

137
Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Hàng 

Hải CN Khánh Hoà
Số 76A Quang Trung, Phường Nha Trang PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

138
Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Á 

Châu – CN Khánh Hoà
Số 80 Quang Trung, Phường Nha Trang PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

139
Phân xưởng Bình Tân F90 thuộc Công ty 

cổ phần Nha Trang SeaFoods F17

Số 01 Phước Long, phường Nam Nha 

Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

140 Chung cư Nhà ở xã hội NƠXH 01
KĐT mới Phước Long, Nam Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng An ninh 

Kinh tế, Sở Xây 

dựng

141 Khách sạn Vanda 4201558909
189/4 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

142 Khách sạn Ruby 4202024392
Số 14 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

143 Khách sạn Miracle 4201790877 Số 23 Hoàng Diệu, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

144
Tổ hợp công trình hỗn hợp Khách sạn, 

dịch vụ và chung cư Scenia Bay
310474627

Số 25 -25 Phạm Văn Đồng, phường Bắc 

Nha Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

145
Công ty TNHH AQUA

4200464334 Số 105 Tô Hiệu, phường Nam Nha Trang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

146  Điểm kho ĐK1.KV13
0100787888

-016

Thôn Ninh Ích, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

147
 Khu du lịch Hòn Tằm - CTCP 

Hòn Tằm Biển Nha Trang
4200669275

Đảo Hòn Tằm, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

148  Khách sạn Paragon 4201153370
Khu sinh thái An Viên, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

149 Khu Du lịch sinh thái Trí Nguyên 4201408371
Đảo Trí Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

150  Khách sạn Crown 4201742834
Số 02 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng



151 Khách sạn Daphovina 4201742908 32 Bắc Sơn,  phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

152 Khách sạn Hòn Chồng Retreat Hotel 4202038109 06B Bãi Dương, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

153 Khách sạn Senia  5400232276 10 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

154 Khách sạn Navada  4200286949
Lô 09 – 10 Phạm Văn Đồng, phường Bắc 

Nha Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

155

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà - Chi 

nhánh Công ty TNHH Duyên Hà Cam 

Ranh /

0100520789

-004

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam 

Lâm, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

156
Nhà máy đường Khánh Hòa - Công ty 

Cổ phần Đường Việt Nam 
4200239089 Xã Cam Lâm, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

157

Khu du lịch Cam Ranh Riviera Beach 

Resort & Spa - Công ty CP Cam Ranh 

Riviera Resort /

4200808560
KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam 

Lâm, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

158 Khách sạn Crystal
Số 60-62 Phan Đình Phùng, P. Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

159 Khách sạn Nhật Thành
Số 57-59-61 Phan Bội Châu, P. Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

160 Khách sạn Bạch Mã
Số 07 Hoàng Hoa Thám, P. Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Nha 

Trang

161 Khách sạn Olympic
Số 06-08 Phan Bội Châu, P. Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

162 Khách sạn Huyền Trang
113 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Nha 

Trang

163 Khách sạn Lamer
03 Phạm Văn Đồng, P. Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

164 Khách sạn River View
1036 đường 2/4, P. Bắc Nha Trang , 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Nha Trang

165 Khách sạn Ngọc Hồng
116 Đoàn Trần Nghiệp, P. Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

166 Khách sạn Hải Nam
17KA Hải Phước, P. Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Nha Trang

167 Khách sạn Dịu Dàng.
19 Trần Kim Hùng, P. Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Nha Trang

168 Khách sạn Spring II
số 2H8 Cù Lao Hạ, P. Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Nha Trang

169 Khách sạn Lasan View
31 Tôn Thất Tùng, P. Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Nha Trang

170
Trụ Sở ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

Khánh Hòa 

0100695387

-042

165 Hoàng Văn Thụ, phường Tây Nha 

Trang, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

171 Bưu điện thị xã Ninh Hòa 
4200726413

-006

181 Trần Qúy Cáp, Phường Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Ninh Hòa

172 Bưu điện huyện Vạn Ninh 
4200726413

-007

186 Hùng Vương, xã Vạn Ninh, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Vạn Ninh



173 Bưu điện huyện Cam Lâm 
4200726413

-002

364 Trường Chinh, xã Cam Lâm, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Cam Lâm

174 Bưu điện huyện Khánh Vĩnh 
4200726413

-005

147 Hùng Vương, xã Khánh Vĩnh, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Khánh 

Vĩnh

175 Bưu điện thành phố Cam Ranh 
4200726413

-001

253 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Linh

176 Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 4200726413
02 Trần Phú, phường Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

177 Trung tâm Viễn Thông Cam Ranh
4200315653

-016

1736 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Cam 

Ranh, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Ranh

178 Trung tâm Viễn Thông Vạn Ninh 
4200315653

-021

186 Hùng Vương, xã Vạn Ninh, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Vạn Ninh

179 Trung tâm Viễn thông Nha Trang 
4200315653

-015
04 Lê Lợi, phường Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Nha 

Trang

180 Trung tâm viễn thông Ninh Hòa 
4200315653

-018

181 Trần Qúy Cáp, Phường Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Ninh Hòa

181 Trung tâm viễn thông Cam Lâm 
4200315653

-022
01 Ngô Tất Tố, xã Cam Lâm, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Cam Lâm

182 Viễn thông Khánh Hòa 4200315653
50 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

183

Chi nhánh Công ty TNHH MTV nhiên 

liệu  hàng không Việt Nam (Skypec) tại 

Khánh Hòa

Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

thương

184 Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

thương

185 Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex Cam Linh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Công thương

186 Công ty CP May Cam Ranh Bắc Cam Ranh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

187
Công ty CP dịch vụ sân bay quốc tế Cam 

Ranh
Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng An ninh 

Kinh tế, Sở Xây 

dựng

188
Công ty TNHH suất ăn hàng không 

VinaCS Cam Ranh
Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng An ninh 

Kinh tế, Sở Xây 

dựng

189
Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay 

Đà Nẵng
Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng An ninh 

Kinh tế, Sở Xây 

dựng

190
Công ty TNHH kinh doanh miễn thuế 

Lotte Phú Khánh - Chi nhánh Khánh Hòa
Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng An ninh 

Kinh tế, Sở Xây 

dựng

191 Công ty Cổ phần CR Oil Cam Ranh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Ranh

192
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Sài 

Gòn Ninh Thuận
Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Cam Ranh



193
Công ty TNHH Thương mại xăng dầu 

Hòa Thuận
Bắc Cam Ranh PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND 

phường Bắc Cam 

Ranh

194 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng An ninh 

Kinh tế, Sở Xây 

dựng

195 Công ty quản lý bay miền Trung Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng An ninh 

Kinh tế, Sở Xây 

dựng

196 Công ty TNHH KN Cam Ranh Bắc Cam Ranh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

197 Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh Bắc Cam Ranh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

198 Công ty CP nhà ga quốc tế Cam Ranh Sân bay Cam Ranh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng An ninh 

Kinh tế, Sở Xây 

dựng

199 Công ty cổ phần Sao Hôm Nha Trang Nha Trang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

200 Công ty TNHH Đông Triều Xanh Nha Trang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

201 Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa 4201675930 Xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

202
Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh 

Hòa
4201675916 Xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

203 Trường Đại học Thái Bình Dương 4201119161
79 Mai Thị Dõng, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

204
Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng
304207782

22 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

205 Trường Ischool Nha Trang 4201135999
25 Hai Bà Trưng, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

206 Khách sạn Comodo Nha Trang 4201705423
86A Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

207

Khách sạn Bankstown thuộc công ty 

TNHH thương mại dịch vụ du lịch an 

bình nha trang

4201623040
78/41 Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

208 Trung tâm MM Mega Market Nha Trang
0302249586

-011

Đường 23/10, thôn Võ Cạnh, phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

209 Kho chứa Gas thuộc DNTN Đình Vũ
Tổ 12 Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Công thương

210
Kho chứa nguyên liệu thuốc lá khatoco- 

Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco

4200486169

-015

Lô A1, A11, A12 CCN Diên Phú, xã Diên 

Lâm, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

211
Khách sạn Meriton – thuộc Công ty 

TNHH Hoàng Yến Nha Trang
4201652059 98B/7 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

212
Khách sạn Balcony - Công ty Cổ phần 

Đầu tư Mỹ Đức
4201610299 98B/13 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

213
Khách sạn Melissa Nha Trang - Công ty 

TNHH Dịch vụ Du lịch Nha Trang
4201656222

100A2-100A3 Trần Phú, Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng



214
Khách sạn Redsun - Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Nano
4201602749 Hẻm 96 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

215
Khách sạn Sochi - Công ty TNHH Dịch 

vụ Du lịch Anh Thông
2301123224 96B/5/9 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

216
Công ty kinh doanh đà điểu – cá sấu 

Khatoco (CS 2)

4200486169

-017
CCN Ninh Ích, Nam Ninh Hòa, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Hòa Trí, 

tỉnh Khánh Hòa

217
Xí nghiệp may Khatoco - Chi nhánh 

Tổng Công ty Khánh Việt

4200486169

-004
CCN Ninh Ích, Nam Ninh Hòa, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

218
Khách sạn Sun Kiss - Công ty TNHH 

Khách sạn Sun Kiss
4201749660

Số 100/8C + 100/C9(lô 51) đường Trần 

Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

219 Công ty CP Đông Á (2) 4200525354
Lô F1+F2+F3+KT1 CCN Đắc Lộc, Bắc 

Nha Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

220
Khách sạn Nalicas - Công ty TNHH 

Thương mại Tiến Trung
4201773102

Số 98B/12 đường Trần Phú, phường Nha 

Trang,  Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

221
Khách sạn Masova - Công ty TNHH Du 

lịch Bình Trang
4201720132

Số 100/8ª – 100/9ª  đường Trần Phú, 

phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

222

Khách sạn Regalia Gold - Công ty 

TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ An 

Khánh Trung

4201209400 98B/9 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

223

Khách sạn Emerald Bay - Chi nhánh 1 – 

Công ty CP đầu tư bất động sản Tân 

Kiến Phát – Khách sạn và nghỉ dưỡng 

Vịnh Ngọc

0317003465

-001

100/8C/T25 Trần Phú, Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

224
Khách sạn An Vista - Công ty Cổ phần 

Khách sạn An Sơn
4201619291

96/12- 96/14 Trần Phú, Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

225
Khách sạn Sea pearl - Công ty Cổ phần 

THT Nha Trang
4201658043 98A Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

226

Khách sạn Marvella - Công ty Cổ phần 

Thương Mại và Đầu Tư ANTT Nha 

Trang

4201737168
102B+102C+102D+102/10 đường Trần 

Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

227 Cửa hàng xăng dầu số 4 Lê Nhiệm 4500131181
45 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND 

phường Phan Rang

228 Cửa hàng xăng dầu Đồng Mé
3400374220

-006

Thôn Phú Thuỷ, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Mỹ Sơn

229 Cửa hàng xăng dầu Quảng Sơn 
3400374220

-006

Km30, Quốc lộ 27, thôn Hạnh Trí, xã Ninh 

Sơn, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Sơn

230 Cửa hàng xăng dầu Tân Sơn
3400374220

-006

Quốc lộ 27B, KP5, xã Ninh Sơn, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Sơn

231 Cửa hàng xăng dầu Phước Tân
3400374220

-006
Thôn Suối Đá, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Bác Ái, CAX Bác 

Ái



232 Cửa hàng xăng dầu Lương Sơn 
3400374220

-006

Thôn Trà Giang, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Lâm Sơn

233 Cửa hàng xăng dầu Tháp Chàm 
3400374220

-006

Số 508, đường 21/8, phường Bảo An, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND 

phường Bảo An

234 Cửa hàng xăng dầu Thuận Nam
3400374220

-006

Thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Thuận Nam

235 Cửa hàng xăng dầu An Hải
3400374220

-006

Đường ven biển, xã Phước Dinh, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Phước 

Dinh

236 Cửa hàng xăng dầu Phước Hải 1 4500138839
Khu vực Cảng cá Đông Hải, TDP 16, 

phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND 

phường Đông Hải

237 Cửa hàng xăng dầu Phước Hải 2 4500138839
Khu vực Cảng cá Đông Hải, TDP 16, 

phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND 

phường Đông Hải

238 Cửa hàng xăng dầu Phước Hải 3 4500138839
Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải,  

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Vĩnh Hải

239 Cửa hàng xăng dầu Hạnh Phúc 1 4500128372
Thôn Mỹ Hiệp, xã Vĩnh Hải, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Vĩnh Hải

240 Cửa hàng xăng dầu Hạnh Phúc 2 4500128372
Thôn Khánh Nhơn, xã Vĩnh Hải, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Vĩnh Hải

241 Cửa hàng xăng dầu Phước Thành 4500630688
thôn Ma Nai, xã Bác Ái Đông,

 tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Bác Ái Đông

242 Cửa hàng xăng dầu Minh Hòa 4500630688 Thôn 1, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Hà

243 Cửa hàng xăng dầu Phú Quý 4500137440 Thôn 6, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Phước

244 Cửa hàng xăng dầu Đoàn Kết 4500137440 Thôn 8, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Sơn

245 Cửa hàng xăng dầu Bác Ái 4500137440
 Thôn Tà lú 2, xã Bác Ái Đông,

 tỉnh khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Bác Ái Đông

246 Cửa hàng xăng dầu Nhị Hà 4500137440 Thôn 1, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Hà



247 Cửa hàng xăng dầu Phước Mỹ 4500137440
Số 70 Lê Duẩn, phường Bảo An, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND 

phường Bảo An

248 Cửa hàng xăng dầu Ninh Xuân I xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Tân Định

249 Cửa hàng xăng dầu Hải Đạt I 4200346958 xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Tân Định

250
Công ty CP xuất nhập khẩu Agris Ninh 

Hòa
xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

251 Cửa hàng xăng dầu Hải Đạt II 4200346958 phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND 

phường Ninh Hòa

252
Siêu thị điện máy nội thất chọ lớn – Địa 

điểm kinh doanh Ninh Hòa
phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

 Ban quản lý KKT 

và KCN

253 Cửa hàng xăng dầu Ninh Diêm phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Ban quản lý 

KKT và KCN

254
Trường Đại Học mở TP Hồ Chí Minh 

(cơ sở 5 Ninh Hòa)
303316690 phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban quản lý KKT 

và KCN

255
Hợp tác xã Thủ công Mỹ nghệ Xuất khẩu 

Vĩnh Phước
4200338202 phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban quản lý KKT 

và KCN

256
Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang 
100150619

số 11 Quang Trung, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

257
Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam – CN Khánh Hoà
100111948

số 04 Hoàng Hoa Thám, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Nha 

Trang

258
Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam – CN Khánh Hoà
100112437

số 17 Quang Trung, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

259 Khách sạn Hướng Dương 4201865875
số 23C Phan Chu Trinh, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Xây dựng

260
Khách sạn Sophia Sky – Công Ty TNHH 

Tân Thịnh Phát

Số 96B1/17 Trần Phú, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

261 Khách sạn Royal Nha Trang
Số 38/8-34/8A Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

262 Khách sạn Love Hotel
Số 34/2/17 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

263
Khách sạn Arima thuộc Công Ty TNHH 

Bạch Dương

Lô 12 Hẻm 96 Trần Phú, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

264 Khách sạn Aries
Số 34 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

265 Khách sạn Sky Light
Số 31/4C + 31/5C Biệt Thự, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

266 Khách sạn Amber
Số 38 -38A Biệt Thự, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng



267 Căn hộ cho thuê Seven Sea
Số 118A Trịnh Phong, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

268 Khách sạn Minh Hùng
Số 120/47 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

269 Khách sạn Sen Vàng
Số 96B4 Trần Phú, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

270 Khách sạn Aloha
Số 127 Hồng Bàng, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

271 Khách sạn Heaven Bay
Số 48C Lê Qúy Đôn, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

272 Khách sạn Thiên Nga
Số 64 Hùng Vương, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

273 Khách sạn CTK Golden
Số 294/4 + 294/5 Dã Tượng, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

274 Khách sạn Dream Land
Số 19 Hoàng Hoa Thám, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

275 Khách sạn Biển Việt
Số 12/1 Trần Quang Khải, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở xây dựng

276 Nhà hàng Seoul
STH43.24, STH43.25 Thích Quảng Đức, 

Nam Nha Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

277
Nha khoa Dental Fam - Địa điểm kinh 

doanh Công ty TNHH DIDMAX

NOTT-28.29.30 khu đô thị Phước Long A, 

phường Nam Nha Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

278
Xưởng chế biến Ánh Sáng – Công ty 

TNHH Hoàng Hải

79 Nguyễn Tất Thành, thôn Phước Lộc, 

phường Nam Nha Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

279 Căn hộ Thành Tâm

Lô 1627 + 1627A ô 32 khu dân cư Hòn 

Rớ, phường Nam Nha Trang, thành phố 

Nha Trang.

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

280 Khách sạn Orbit

Lô 191 – 192 Ô DL-F KDL và sinh thái An 

Viên, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

281

Chi nhánh Công ty TNHH Gas 

Petrolimex Đà Nẵng tại Khánh Hoà - 

Cửa hàng gas Petrolimex số 1

148n Nguyễn Thị Định PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

282
Trường Mầm non chất lượng cao Maple 

VCN - Công ty Cổ phần Đầu tư VCN.
Phường Nam Nha Trang PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

283
Trường Mầm non VCN World - Công ty 

Cổ phần Đầu tư VCN
Phường Nam Nha Trang PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

284 Trường mầm non Ngôi Sao Xanh
Số 09 Nguyễn Trung Hoài, Vĩnh Điềm 

Trung, phường Tây Nha Trang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

285
Khách sạn Nam Phương - Công ty 

TNHH Nam Phương Nha Trang

481 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

286
Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt 

Nam - CN Nha Trang

63 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

287 Phòng khám đa khoa Phúc Thiện Nhân 1408 Km 6 đường 23/10, thôn Võ Cang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường



288 Sen Spa- Công ty TNHH Sen Spa
241 Ngô Đến, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

289 Hộ kinh doanh Mojzo Inn  Boutique
Số 65/7 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

290 Phòng khám đa khoa Medic Nha Trang
138 đường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

291
Phòng khám đa khoa Tín Đức - Công ty 

TNHH MTV Vinh Sơn

69 Trần Quý Cáp, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

292 Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Hàn
36 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

293
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết 

Khánh Hòa

Số 03 Pasteur, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

294
Cửa hàng xe máy Yamaha Town Nha 

Trang

01 Trần Quý Cáp, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

295 Trung tâm ngoại ngữ RES Khánh Hòa
1157 đường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

296
Căn hộ cho thuê Đinh Văn Điệp - HKD 

Đinh Văn Điệp

23 Phạm Hồng Thái, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

297 Cửa hàng điện máy Dũng Tuyên
22-24-26 đường 2/4, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

298 Cửa hàng điện máy Nguyên Bằng
03 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

299 Nhà sách Phương Nam
98 - 100 - 102 Thống Nhất, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

300 Trung tâm phát hành sách Thống Nhất
34 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

301 Quán nem Đặng Văn Quyên
16A Lãn Ông, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

302 Khách sạn Mangolia
14 Phan Bội Châu, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

303 Khách sạn Mỹ Hoa
07 Hàng Cá, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

304 Khách sạn Yến Vàng
15 Lý Thường Kiệt, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

305 Khách sạn Hà Trang
28 Pasteur, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

306 Nhà hàng Cá Bay
02 Lê Lợi, phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND phường

307

Địa điểm kinh doanh Gas 24H Cam 

Lợi/Công ty Cổ phần dầu khí Đại Hàn - 

Chi nhánh Nha Trang

3702106806

-25

đường Cù Chính Lan, phường Cam Linh, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Linh

308
Khách sạn Cam Ranh/Công ty TNHH 

TM DV Khách sạn Cam Ranh
4201479598

số 149, đường 22/8, phường Cam Linh, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Linh

309
Công ty TNHH thực phẩm Mãi Tín/Công 

ty Thực phẩm Mãi Tín
4200674525

số 17 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam 

Linh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND 

phường Cam Linh



310

Phòng khám đa khoa Y dược Sài Gòn - 

Cam Ranh/Công ty Cổ phần Phòng khám 

đa khoa y dược Sài Gòn - Cam Ranh/

4202021546
số 227 Đại Lộ Hùng Vương, phường Cam 

Linh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Linh

311

Kho hàng số 01 thuộc Công ty TNHH 

TM - DV Bé Tân/Công ty TNHH TM-

DV Bé Tân

4201364903
số 66 đường Phạm Ngũ Lão, phường Cam 

Linh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Linh

312

Kho hàng số 02 thuộc Công ty TNHH 

TM - DV Bé TânCông ty TNHH TM-DV 

Bé Tân

4201364903
số 88 đường Phạm Ngũ Lão, phường Cam 

Linh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Linh

313
Khánh Sạn Nhã Trang/Hộ kinh doanh 

Văn Bạn
8187683855-001

số 198 đường 22/8, phường Cam Linh, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Linh

314
Khánh Sạn PEONY/Hộ kinh doanh 

Peony
37B8008469

352 Đường Phạm Văn Đồng, phường Cam 

Linh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Linh

315
Cửa hàng Gas 420/Chi nhánh Công ty 

CP Thương mại Gas Bình Minh

0302309769

-024

2338 Đại Lộ Hùng Vương, phường Ba 

Ngòi, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Ba 

Ngòi

316
Khách sạn Đại Lộc thuộc Hộ kinh doanh 

Phạm Văn Thành

TDP Lộc Hải, phường Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Ranh

317
Khách sạn Long Hương thuộc Hộ kinh 

doanh Long Hương

Thôn Bình Ba Đông, xã Nam Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Nam 

Cam Ranh

318
Căn hộ Hồng Nhàn 3 thuộc Hộ kinh 

doanh Hồng Nhàn I

Thôn Bình Hưng, xã Nam Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Nam 

Cam Ranh

319
Karaoke AVANI thuộc Hộ kinh doanh 

Karaoke AVANI

575 Lê Duẩn, phường Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Ranh

320
Karaoke G8 thuộc Hộ kinh doanh Hoàng 

Phú Tân

TDP Lộc Thành, phường Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Ranh

321
Trạm nghiền Cam Ranh thuộc Công ty 

CP Xi măng Vicem Hà Tiên

Thôn Hòn Quy, xã Nam Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Nam Cam Ranh

322 Công ty TNHH Thực phẩm Nhất Nguyên
Quốc Lộ 1A, thôn Hiệp Thanh, xã Nam 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Nam Cam Ranh

323

Cửa hàng Điện máy nội thất Chợ Lớn - 

Cam Ranh thuộc Công ty TNHH Cao 

Phong tại Nha Trang

1919 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Cam Ranh

324 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
số 569 Đại lộ Hùng Vương, phường

 Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Cam Ranh

325
Karaoke Pattaya 8457465707

-001

TDP Nghĩa Cam, phường Bắc 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Cam Ranh

326
Nhà nghỉ Anh Ngọc

37B8005068 
130 Nguyễn Chí Thanh, TDP Nghĩa Cam, 

phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Cam Ranh

327
Xưởng sản xuất đường phèn thuộc Hộ 

kinh doanh Hoàng Mỹ  
37B8010571

522 Đại lộ Hùng Vương, phường 

Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường Bắc 

Cam Ranh



328 Tịnh xá Ngọc Kim
Thôn Hà Già, xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

329 Bách hóa xanh Xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

330 Bách hóa xanh Xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

331 Tiệm xe máy Yến Rin 4201576979 387 Hùng Vương, Vạn Ninh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

332 Tiệm xe máy Yến Rin 4201576979 Phú Cang 2, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

333
Nhà máy đá granite – Công ty CP Thuận 

Đức 
4201180825 Suối Hàng, Tu Bông PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

334
Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh 

Hòa 
4201976536

Thôn Lâm Điền, xã Tu Bông, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

335 Xí nghiệp đá Granite Khánh Hòa 42004456770 Xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

336
Khu du lịch Nghĩ dưỡng VIAS Vân 

Phong Resort 
4201292617 Đầm Môn, Đại Lãnh PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

337 Cafe thị trấn Thôn 10, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

338 Nhà hàng Phương Triều 06 Tô Hiến Thành, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

339 Nhà nghỉ Minh Quân Thôn 01, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

340 Phá Sản Store 105 Lê Hồng Phong, vạn ninh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

341 Trường mầm non Họa Mi 
8057018447

-002
Thôn 9, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý Khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp

342
Trạm nạp gas Petrolimex Đà Nẵng tại 

Khánh Hòa

0400485944

-011

Lô G7, KCN Suối Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN



343

Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu 

Hồng Phát thuộc Công ty TNHH Dịch vụ 

và sản xuất Hồng Phát

4200286755
Lô F3, F4, KCN Suối Dầu, xã Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

344
Nhà máy sản xuất các loại nắp nhôm 

thuộc Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự

4201668972

-001

Lô N13, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

345

Nhà xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất xuất 

khẩu thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần 

mặt trời Nha Trang (NTS)

0302095417

-001

Lô D10,11,18,19, Khu Công Nghiệp Suối 

Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

346 Công ty TNHH Karmsund Maritime VN 4201132571
Lô E1, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

347
Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Đại 

Thắng Sông Cầu
4201997487

Lô CNS6, Cụm Công nghiệp Sông Cầu, xã 

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Khánh 

Vĩnh

348
Xưởng may Desiper Việt Nam thuộc 

Công ty TNHH Desiper Việt Nam
4201456181

Lô CN1-4-2, CCN Trảng É 1, xã Suối Dầu, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Suối Dầu

349
Kho chứa hàng thuộc Chi nhánh Công ty 

Cổ phần thiết bị điện tử Phước Thạnh

1100793386

-025

Lô CB 1-2-3 và CN 1-2-4, CCN Trảng É 1, 

xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Suối Dầu

350
Nhà xưởng sản xuất găng tay thể thao - 

Công ty TNHH Komega - X
4200596933

Lô M1 - M6 và một phần M7, Khu Công 

Nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

351

Nhà xưởng may - Công ty TNHH MTV 

Phát triển trang phục nữ kiểu pháp (Việt 

Nam)

4201557126
Lô C11 và C12, Khu Công Nghiệp Suối 

Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

352
Nhà xưởng sản xuất thủy sản - Công ty 

TNHH Phillips Seafood,
4200493367

Lô B3, B4, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, 

xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

353
Nhà máy chế biến hải sản, nông sản xuất 

khẩu - Công ty TNHH thực phẩm Sakura
4200240408

Lô I1+ I2, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

354
Nhà xưởng thuộc Công ty TNHH sản 

xuất Quang Phước
4201658251

Lô D5, 6, 7 và D12, 13, 14, Khu Công 

Nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

355
Nhà máy sản xuất lưới, dụng cụ thể thao - 

 Công ty TNHH Sodex Sport
4200239000

Lô G09 - G10 - G11, Khu Công Nghiệp 

Suối Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

356
Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty 

TNHH Long Sinh
4200286988

Lô B5 – B6, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, 

xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

357
Nhà xưởng chế biến thủy sản thuộc Công 

ty TNHH Tín Thịnh
4200493871

Lô F1, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

358 CHXD Khánh Hòa xã Suối Hiệp, tính Khánh Hòa. PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Suối Hiệp

359 CHXD Châu Thành xã Suối Hiệp, tính Khánh Hòa. PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Suối Hiệp

360 CHXD Minh Lý xã Suối Hiệp, tính Khánh Hòa. PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Suối Hiệp



361 CHXD Út Thần xã Suối Hiệp, tính Khánh Hòa. PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Suối Hiệp

362 CHXD Cường Tâm
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Suối Hiệp

363 Công ty TNHH Vạn An
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

364 Kho chứa gas thuộc Công ty Thanh Hải. 
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

365 Cửa hàng Gas 377
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

366
Kho gas thuộc Cty TNHHMTV Phú An 

Hưng

xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

367 Cửa hàng Gas Phú An Hưng
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

368
Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Vân Gia 

Phát

xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

369 Nhà trọ Phú Lộc
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

370 Nhà nghỉ Bình Minh
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

371

Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi 

nhánh Khánh Hòa - Phòng giao dịch 

Diên Khánh

xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

372 Nhà máy tôn Thành Dũng
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

373 Cửa hàng Bách Hóa Xanh số 3
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

374 Nhà nghỉ Sam Sam
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

375 Cà phê, Karaoke Phương Thảo
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh



376 Karaoke Phương Thảo Galaxy
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

377 Cửa hàng Honda Thuận Phát
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

378
Cửa hàng và Kho-Công ty TNHH Thuận 

Phong

xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

379 Công ty TNHH MTV Cơ điện Phú Thành
xã Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Diên 

Khánh

380
Cửa hàng xăng dầu Bình An  thuộc 

DNTN xăng dầu Bình An
2200270857

Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng Kinh 

tế - UBND xã Cam 

Lâm

381

Cửa hàng xăng dầu Cam Thành Bắc 

thuộc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HƯNG THỊNH NHA TRANG

4201606528
Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Cam Lâm

382
Cửa hàng xăng dầu số 02 thuộc Công ty 

TNHH Hưng Thịnh Phan
4201355056

Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Cam Lâm

383
Khách sạn, nhà hàng Nhân Đạt thuộc 

Công ty TNHH Nhân Đạt
4200623390

Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Cam Lâm

384
Trạm biến áp 110KV thuộc Công ty Cổ 

phần Điện lực Khánh Hòa
4200601069

Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Cam Lâm

385
Cửa hàng xăng dầu số Châu Phát thuộc 

DNTN THANH LIÊM
4200277373

Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng Kinh 

tế - UBND xã Cam 

Lâm

386

Cửa hàng xăng dầu số Liên Hưng thuộc 

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LIÊN 

HƯNG

4201574869
Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng Kinh 

tế - UBND xã Cam 

Lâm

387

Cửa hàng xăng dầu số Hữu Thuận thuộc 

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỮU 

THUẬN

4200736436
Xã Cam Hiệp,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng Kinh 

tế - UBND xã Cam 

Hiệp

388

Cửa hàng xăng dầu số Thái Anh thuộc 

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÁI 

ANH

4200576133
Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng Kinh 

tế - UBND xã Cam 

Lâm



389

Cửa hàng xăng dầu số Cường Thịnh 

thuộc CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 

CƯỜNG THỊNH

4200356850
Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng Kinh 

tế - UBND xã Cam 

Lâm

390
Cửa hàng xăng dầu số Suối Cát thuộc 

DNTN xăng dầu Suối Cát
4200284250

Xã Suối Dầu,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng Kinh 

tế - UBND xã Suối 

Dầu

391
Cửa hàng xăng dầu số Trung Hòa 1 

thuộc Công ty TNHH Trung Hòa
4200482206

Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng Kinh tế - 

UBND xã Cam Lâm

392
Cửa hàng xăng dầu Cúc Tùng thuộc 

Công ty TNHH Cúc Tùng
4201243338

Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng Kinh 

tế - UBND xã Cam 

Lâm

393

Cửa hàng xăng dầu Cam Hải Tây thuộc 

DNTN xăng dầu Bình ACông ty TNHH 

Đầu tư Thương mại HTV 

4201441146
Xã Cam Lâm,

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng Kinh 

tế - UBND xã Cam 

Lâm

394 Cửa hàng xăng dầu Phước Thiện 19140598
Thôn Phước Thiện 3, xã Phước Hậu, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Hậu

395 Cửa hàng xăng dầu Ninh Phước  Thôn 15, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Phước

396
Ngân hàng NN&PTNT CN Ninh Phước 

Ninh Thuận 
100686174 Thôn 4, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Ninh 

Phước

397 Cửa hàng xăng dầu Phước Vinh Xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Hậu

398
Ngân hàng NN&PTNT CN Ninh Phước 

– PGD Bắc Ninh Phước 
100686174

Thôn Phú Nhuận, xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Ninh 

Phước

399 CHXD Phước Sơn 4500675350 Xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Hậu

400 CHXD Hoài Phúc 4200282856 Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Phước

401 CHXD Phước Thuận 2 4500293908 Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Phước

402 CHXD Phước Thuận 1 4500638239 Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Phước



403 CHXD Ngọc Long Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Hữu

404 CHXD Phước Đồng 4500675350 Xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Hậu

405
Trung tâm viễn thông Ninh Phước 

(VNPT) 
106869738 Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Ninh 

Phước

406 CHXD Phượng Đỏ 4500675368 Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Hữu

407 CHXD Giang Đình Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Phước

408 CHXD số 1 Petec Ninh Thuận xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

409 CHXD 18 Châu Loan 3600263849 thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

410 CHXD Trung Tín
Cảng cá Cà Ná, thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

411 CHXD Phúc Lai
Cảng Cà Ná, thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

412 CHXD Thắng Lợi
Quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

413 CHXD Nhựt Linh 4500613403
Cảng Cà Ná, thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

414 CHXD Cà Ná
Quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

415 CHXD Phúc Nguyên 4500246104
Cảng Cà Ná, thôn Lạc Nghiệp, xã Cà Ná, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

416 CHXD Cảng cá Cà Ná 4500131181 Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

417 CHXD Thái Nhã 1 4500221269
Cảng cá Cà Ná, thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná



418 CHXD Thái Nhã 3 4500221269
Thôn Lạc Nghiệp, xã Cà Ná, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Cà Ná

419 CHXD Bảo Toàn
QL1A, thôn Lạc Tiến, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Thuận Nam

420 CHXD Phước Lập 4500637122
Phước Lập, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Thuận Nam

421 CHXD Thái Nhã 2 4500221269 xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Thuận Nam

422 CHXD Phúc Tân số 25
thôn Hiếu Thiện, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Thuận Nam

423 CHXD Dương Đông số 22 4500572267
thôn Hiếu Thiện, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Thuận Nam

424 CHXD Quỳnh Cầu 4500272633
thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Dinh

425 CHXD Minh Ái 4500225584
thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Phước Dinh

426 Nhà máy điện gió Adani Phước Minh 4500622895
thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

427 Nhà máy điện gió Bim 4500624821
thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

428 Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19 4500619959
thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

429
Nhà máy điện mặt trời Adani Phước 

Minh 
4500624684

thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

430
Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam - Đức 

Long 

thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

431 Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh 4500633103  xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

432 Nhà máy điện mặt trời BIM 1 4500626956
thôn Tân Bổn, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương



433 Nhà máy điện mặt trời BIM 2 4500682848
thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

434 Nhà máy điện mặt trời BIM 3 4500682848
thôn Lạc Tiến, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

435 Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar
thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

436
Nhà máy điện gió Win Energy Chính 

Thắng
4500618560 xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

437 Nhà máy điện gió Mũi Dinh 4500562149
Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

438 Nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ 4500635485
Thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

439
Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh 

Thuận
4500618017

Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

440 Trang trại điện mặt trời Hồ Núi Một 1
thôn Núi Một, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

441 Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà 4500632910 Thôn 3, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

442 Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2
Thôn Trà Nô, xã Phước Hà, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

443 Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 12
Thôn Trà Nô, xã Phước Hà, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

444
Nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha 1 thuộc 

Công ty Cổ Phần thủy điện Hạ Sông Pha

Thôn Lâm Hòa, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Lâm Sơn

445
Nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha 2 thuộc 

Công ty Cổ Phần thủy điện Hạ Sông Pha

Thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Lâm Sơn

446

Nhà máy thủy điện Thượng Sông Ông 1 

thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 

Hoàng Sơn Ninh Thuận

Thôn Trà Giang 4, xã Lâm Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Lâm Sơn

447
Nhà máy thủy điện Sông Ông thuộc 

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ông

Thôn La Vang 2, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Sơn



448
Nhà máy thủy điện Tân Mỹ 2 thuộc 

Công ty Cổ phần Đầu tư Vinacco
Thôn 5, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Sơn

449

Nhà máy thủy điện Thượng Sông Ông 

thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Quảng 

Sơn

Thôn 5, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Ninh Sơn

450
Nhà máy thủy điện Tân Mỹ thuộc Công 

ty Cổ phần thủy điện Tân Mỹ
Ma Ty, Bác Ái Tây, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

451
Nhà máy thủy điện Mỹ Sơn thuộc Công 

ty Cổ phần thủy điện Mỹ Sơn
Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Mỹ Sơn

452

Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar 

Ninh Thuận thuộc Công ty Cổ phần 

Thiên Tân Solar Ninh Thuận

Đồng Dầy, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

453

Nhà máy điện mặt trời CMX Renewable 

Energy thuộc Công ty Cổ phần điện mặt 

trời CMX RE SUNSEAP

Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

454

Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn - Hoàn 

Lộc Việt thuộc Công ty Cổ phần Mỹ Sơn 

- Hoàn Lộc Việt

Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

455
Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn thuộc 

Công ty cổ phần điện mặt trời Mỹ Sơn 1
Phú Thuận, xã Mỹ Sơn PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

456
Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2 thuộc 

Công ty cổ phần điện mặt trời Mỹ Sơn 2
Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Sở Công 

Thương

457

Cửa hàng xăng dầu Hoàng Khánh Vy 

thuộc Công ty TNHH Hoàng Khánh Vy 

NT

thôn Tham Dú, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Mỹ Sơn

458
Cửa hàng xăng dầu Mỹ Sơn thuộc Công 

ty TNHH xăng dầu Mỹ Sơn

QL27, thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Mỹ Sơn

459
Cửa hàng xăng dầu Cường Phát thuộc 

Doanh nghiệp tư nhân Cường Phát

QL27A, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Mỹ Sơn

460

Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận 

(Cơ sở 1- Nuôi dưỡng Người tâm thần) 

thuộc Sở y tế tỉnh Khánh Hòa

Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Mỹ Sơn

461

 Cửa hàng xăng dầu Hải Đăng thuộc 

Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật 

đầu tư APT (trước đây là CHXD Phú 

Quỳnh)

Thôn 1, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Ninh Sơn

462
Cửa hàng xăng dầu Phát Thuận thuộc 

Công ty TNHH TM và DV Phát Thuận

Thôn La Vang 2, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Ninh Sơn



463 Cửa hàng xăng dầu Hòa Sơn 
Thôn Tân Lập, xã Anh Dũng, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND xã 

Anh Dũng

464 Trạm dừng nghỉ Hoàng Nhân Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

465 Cửa hàng xăng dầu Thành Hải Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

466 Cửa hàng xăng dầu Bến xe Ninh Thuận Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

467 Cửa hàng Gas Mười Lập Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

468 Đại lý gas Duy Khang Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

469 Công ty TNHH TM&DV gas Phước Lộc Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

470 Đại lý gas Phước Phú Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

471 Cửa hàng xăng dầu Bảo Toàn 2 Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

472 Cửa hàng xăng dầu Quốc Tế Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

473 Cửa hàng xăng dầu Hữu Thành Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

474 Cửa hàng xăng dầu An Phương Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

475 Cửa hàng xăng dầu Tháp Chàm
Số 508, đường 21/8, phường Bảo An, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

476
Trung tâm thương mại VinCom Phan 

Rang
Đường 16/4, Đông Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

477
Trường mầm non Minh Triều do bà 

Nguyễn Thị Rõ làm chủ trường.

Số 131 đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

478
Cửa hàng xăng dầu Lương Cang thuộc 

Công ty TNHH xăng dầu Lương Cang
Đô Vinh, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

479 Gas Phước Lợi Đô Vinh, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã



480 Cửa hàng xăng dầu 79
Đường 21/8, Tổ dân phố 1, phường Đô 

Vinh, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

481 Cửa hàng xăng dầu Châu Thành Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

482 Cửa hàng xăng dầu Ngọc Hùng Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

483 Cửa hàng xăng dầu Tấn Tài Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

484 Đại lý gas 125 Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

485 Cửa hàng gas Phán Nhung Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

486
Cửa hàng Gas - Dầu mỡ nhờn số 01 

thuộc Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận.
Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

487
Cửa hàng kinh doanh Gas – Hộ kinh 

doanh Đại lý Gas Hừng Sáng
Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

488
Cửa hàng kinh doanh Gas – Công ty 

TNHH TM và DV Gas Thiên Nga
Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

489 Khách sạn Nam Dương 3
Đường Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

490 Khách sạn Royal Hotel Phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

491 Khách sạn Hồ Phong
Đường Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

492 Khách sạn Mimosa 6 Phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

493 Khách sạn Mimosa số 5
Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phan 

Rang
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

494 Khách sạn Kim Hoàn
Đường Hoàng Diệu, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

495 Khách sạn Hoàng Hôn
Đường Tô Ngọc Vân, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

496
Trường mầm non Việt An do bà Thanh 

Thị Hòa làm chủ trường

Đường Tô Hiệu, kp2, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

497 Cửa hàng xăng dầu An Long KP6, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

498
Trường mầm non Sao Mai do bà Nguyễn 

Thi Tuyết Mai làm chủ trường.

Số 34 đường Nguyễn Thượng Hiền, 

phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

499 CHXD Khánh Hải Ninh Chử, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã



500 CHXD Phi Hữu Ninh Chử, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

501 Cửa hàng xăng dầu Văn Hải Ninh Chử, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

502 Khách sạn Thủy Tiên Ninh Chữ
Số 09 đường An Dương Vương, phường 

Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

503
Khu du lịch TTC Resort Premium Ninh 

Thuận

Đường Yên Ninh, phường Ninh Chữ, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

504 Khách sạn Phong Lan
Đường Yên Ninh, phường Ninh Chữ, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

505 Khách sạn Đức Chính Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

506 Khách sạn Hương Biển Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

507 Khách sạn Minh Đức Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

508 Khách sạn Seaside Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

509 Khách sạn ALOHA Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

510 HKD Nguyễn Tiến Lâm (Phúc Thuận) Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

511 Khách sạn Thiên đường Tím Paradise Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

512 CHXD Phương Cựu Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

513
CHXD phân xưởng tàu thuyền Khánh 

Hội
Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

514 CHXD Bắc Sơn Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

515 Cửa hàng xăng dầu số 2 Lê Nhiệm 4500131181 xã Tri Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

516 Cửa hàng xăng dầu số 3 Lê Nhiệm 4500131181 xã Tri Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

517 Trạm xăng dầu Cà Đú Quốc lộ 1A, Cà Đú, Xuân Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

518 Cửa hàng xăng dầu số 1 Lê Nhiệm 4500131181 xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã



519 CHXD Thanh Tùng Xuân Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

520 CHXD Xuân Hải Xuân Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

521

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo 

và sát hạch lái xe Lạc Hồng – Ninh 

Thuận

Xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

522 Cửa hàng xăng dầu Ba Tháp
Thôn Gò Sạn, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

523 Cửa hàng xăng dầu số 6 Lê Nhiệm xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

524 Trạm xăng dầu số 74 Quốc lộ 1A, xã Công Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

525 Nhà hàng Thủy Nguyên 
Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước 

Mỹ, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, UBND cấp 

xã

526 Nhà hàng Thủy Trúc 68
Đường Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

527 Nhà hàng Bê Cười - Hương Việt
Đường Thống Nhất, phường Bảo An, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

528
Hồ sơ quản lý công tác PCCC đối với 

Nhà hàng tiệc cưới Galaxy
Đường Tỉnh lộ 703, phường Bảo An PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

529 Khách sạn Hoàng Dũng
Đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

530 Khách sạn Hồng Anh
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Đông Hải
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

531 Khách sạn Trường Long
Đường Nguyễn Tri Phương, phường Đông 

Hải, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

532 khách sạn Sơm Phú Quý
Đường Nguyễn Tri Phương, phường Đông 

Hải, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

533 Khách sạn Mỹ Uyên Đường Phạm Đình Hổ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

534 Hotel Đông nam
Đường Võ Giới Sơn, phường Đông Hải, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

535 Khách sạn Tokyo

Đường Đặng Quang Cầm, Khu đô thị Biển 

Bình Sơn, khu phố 3, phường Đông Hải, 

tỉnh Khánh Hòa

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

536 Khách sạn Xanh Phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

537 Khách sạn Tân Hoàng Anh Phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã



538 Khách sạn Sài Gòn - Phan Rang
Đường Phạm Đình Hổ, phường Đông Hải, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

539 Khách sạn Hồng Đức
Đường Yên Ninh, phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

540 Khách sạn Nam Dương 2
Đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

541 khách sạn Minh Quang
Đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

542  Karaoke Công Luyn Đường 16/4, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

543  Nhà hàng Lộc Ký Đường Hoàng Diệu, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

544 Karaoke Adam Phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

545 Nhà hàng tiệc cưới Lệ Tâm
Đường 21/8, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

546 Nhà nghỉ Hoàng Kim
Đường Ngô Gia Khảm, phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

547 Vision Hotel
Đường Thế Lữ, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa 
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

548 Khách sạn MIMOSA 7
Đường Trần Phú, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

549 Khách sạn Mimosa 2
Đường Chế Lan Viên, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

550 Khách sạn Sunny
Đường Nguyễn Văn Trỗi phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

551 Khách sạn Phan Rang Hotel 2
Đường Nguyên Hồng, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

552 Khách sạn Phan Rang Hotel 1
Đường Nguyên Hồng, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

553 Khách sạn Miami
Đường Đào Tấn, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

554 Khách sạn Sài Gòn Win Hotel
Đường Trần Nhân Tông, phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

555 Karaoke Sao Việt
183 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

556 Karaoke Dây Leo Xanh 
285 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

557
Karaoke Đêm Gala thuộc hộ kinh doanh 

Đêm Gala

Đường Ngô Gia Tư, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

558  Massage - Karaoke Sơn Thủy 
Đường Trần Phú, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

559 Karaoke Tiến Hưng 
Đường Ngô Gia Tư, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

560  Karaoke Le Mon 
Đường Thống Nhất, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã



561 Massage 145 
Đường Trần Phú, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

562  Karaoke Sao Việt 2 Phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

563
Hộ kinh doanh CLB thể dục thẩm mỹ 

Diamon Sport.

Đường Nguyêễn Văn Cừ, phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

564  Nhà hàng Thủy Mộc
Đường Trần Quốc Thảo, phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

565  Nhà hàng Hương Nguyễn Đường Cao Bá Quát, phường Phan rang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

566 Nhà hàng Như Ý Đường Thống Nhất, phường Phan Rang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

567 Nhà hàng Hương Việt
Đường Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

568  Nhà hàng 68 Đường Cao Bá Quát, phường Phan rang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

569 Dịch vụ massage Mỹ Hạnh Đường Nguyễn Thị Minh Khai PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

570 Massage Vip 05
Đường An Dương Vương, phường Ninh 

Chữ, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

571 Dịch vụ cưới hỏi Sinh Thủy QL1A, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND cấp xã

572

Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm 

và cấu kiện thép - Công ty TNHH Tân 

Thịnh Phát

Lô C3, C4 Cụm CN Đắc Lộc, Bắc Nha 

Trang, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

573

Nhà máy bê tông ứng lực trước Khánh 

Hòa - Công ty Cổ phần bê tông ly tâm 

điện lực Khánh Hòa

Lô C5, C6, C7, C8 Cụm CN Đắc Lộc, Bắc 

Nha Trang, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

574
Nhà máy sản xuất chai nhựa - Công ty 

CP Nhựa 2/4

Lô B3 Cụm CN Đắc Lộc, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

575

Trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng - 

Công ty TNHH TM DV Dầu khí Nha 

Trang

Lô E7 Cụm CN Đắc Lộc, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

576

Cửa hàng xăng dầu bến xe phía Bắc - 

Công ty Cổ phần khai thác bến xe và 

dịch vụ vận tải Khánh Hòa

Số 01 Điện Biên Phủ, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa 
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

577
Bến xe phía Bắc - Công ty Cổ phần khai 

thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa

Số 01 Điện Biên Phủ, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa 
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, sở xây dựng

578
Nhà máy sản xuất ngư lưới cụ - Công ty 

TNHH SX TM Tân Hùng Hải

Lô B4 –B8 Cụm CN Đắc Lộc, Bắc Nha 

Trang, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang



579
Trạm bê tông Thanh Yến - Công ty 

TNHH Thanh Yến

Lô C1, C2, C3 Cụm CN Đắc Lộc, Bắc Nha 

Trang, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

580
Kho chứa gas Minh Hưng - DNTN Minh 

Hưng
Quốc lộ 1A, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

581
CHXD Khánh Hà - Công ty TNHH Vận 

tải – xăng dầu Cường Thịnh

Số 52-54 Đặng Tất, Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

582
CHXD Vĩnh Thọ - Công ty TNHH kinh 

doanh xăng dầu Vĩnh Thọ

Số KA47 đường 2/4, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

583
CHXD Đắc Lộc - Công ty Cổ phần Tổng 

hợp Lộc Khánh
Quốc lộ 1A, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

584
Khách sạn Kana - Công ty TNHH Đức 

Long Nha Trang

Số 03 Đặng Tất, Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

585
Khách sạn Biển Xanh 1 - HKD Huỳnh 

Thị Hòa 61

Số 05 Phạm Ngọc Thạch, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

586
Khách sạn Nắng Vàng - Công ty TNHH 

Thương mại – Dịch vụ Song Hợp

Số 10b Phạm Văn Đồng, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
sở xây dựng

587
Khách sạn Lacasa - Công ty TNHH Dịch 

vụ Linh Long

Số 08 Sao Biển, Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
sở xây dựng

588
CHXD Nguyễn Khuyến - Công ty TNHH 

Ngọc Tú

Số 117+135D Nguyễn Khuyến, Bắc Nha 

Trang, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

589
Khách sạn nghỉ dưỡng Boma Nha Trang - 

 Công ty Cổ phần Boma Hospitality

Tổ 14 Đường Đệ, Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

590

Khách sạn Đào Tiên - CN Công ty 

TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ 

20+

Số 27 Phạm Ngọc Thạch, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
sở xây dựng

591
Khách sạn Tuấn Thủy - DNTN Tuấn 

Thủy

Số 05 Bãi Dương, Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

592
Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Lương - DNTN 

xăng dầu Vĩnh Lương
Quốc lộ 1A, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang



593
Khách sạn Bellevue - Công ty TNHH 

Tam Nguyên Nha Trang

Số 06 Phạm Văn Đồng, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
sở xây dựng

594

Khách sạn Marilyn - Công ty TNHH 

Thương mại – Dịch vụ ngôi nhà Đông 

Dương

Số 51 Dương Hiến Quyền, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
sở xây dựng

595
Khách sạn Glamour - Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Tri Giao 
4201211671

Số 235 Dương Hiến Quyền, Bắc Nha 

Trang, Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
sở xây dựng

596
Trụ sở Công ty CP Mascopex - Công ty 

CP Mascopex 
4200236666

Số 38 Nguyễn Biểu, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

597
Green Oasis Resort Nha Trang - Công 

TNHH Resort TL
4201713142 TDP Cát Lợi, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

598
Công ty TNHH Hải sản Hoàng Phát - 

Công ty TNHH Hải sản Hoàng Phát 
4201922033 Quốc lộ 1A, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế; Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

599
Xưởng chế biến thủy sản Hoàng Anh - 

Công ty TNHH Thủy hải sản Hoàng Anh 
4201860820 Quốc lộ 1A, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

600
Cửa hàng kinh doanh ô tô Sao Mai Anh - 

Công ty TNHH Sao Mai Anh  
4200284282 Quốc lộ 1A, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

601
Xưởng chiết nạp khí công nghiệp - Công 

ty TNHH Sản xuất Thương mại H.T.H
Quốc lộ 1A, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

602

Xưởng chiết nạp khí công nghiệp Thanh 

Nhiệm - Công ty TNHH Khí công nghiệp 

Thanh Nhiệm

Quốc lộ 1A, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Công thương

603

Nhà máy bê tông ly tâm Thủ Đức Nha 

Trang - Công ty CP Thương mại Dịch vụ 

- Xây dựng Minh Đức 

4200744081
Lô A1, A2, A3 Cụm CN Đắc Lộc, Bắc 

Nha Trang, Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

Bắc Nha Trang

604
Trạm biến áp 220K Vĩnh Phương - Công 

ty truyền tải điện 3 

0102743068

-004
Quốc lộ 1a, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Công thương

605
Nhà nghỉ Diễm Trang - Công ty TNHH 

dịch vụ Diễm Trang 
4200640195 16 Sao Biển, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế, hạ 

tầng và đô thị Bắc 

Nha Trang

606
Phân xưởng sản xuất đá Hòn Ngang - 

Phạm Tuấn Anh  
xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Điền

607
Mỏ đá Đông Hòn Ngang chi nhánh Nha 

Trang - Bùi Hữu Minh
xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Điền



608
Tòa nhà văn phòng Miền Trung - Chi 

nhánh Bình Dương - Mai Xuân Lịch
xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Điền

609
Xưởng cơ khí Việt Tiến - Phan Văn 

Thuần

Lô A35, A36, Cụm công nghiệp Diên Phú, 

xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa 
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Điền

610

Nhà xưởng sản xuất cơ khí HTH - Công 

ty TNHH sản xuất thương mại Hồ Thanh 

Hùng - VÕ QUANG HÙNG

Lô A38-A39 Cụm công nghiệp Diên Phú, 

xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Điền

611

Nhà xưởng giặt là cao cấp Việt Khánh - 

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư 

Việt Khánh 

4201229580
Lô A14-A15 Cụm công nghiệp Diên Phú, 

xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Điền

612
Công ty Cổ phần cơ khí VINA Nha 

Trang -  Nguyễn Duy Võ Ngọc Minh
4200571382

Lô A7, A10, Cụm công nghiệp Diên Phú, 

xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Điền

613

Nhà máy đóng chai nước mắm thành 

phẩm - Công ty Cổ phần thủy sản 584 

Nha Trang - 

4200636551
Lô A23-24 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã 

Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Điền

614

Nhà máy tấm tường Acotec – VCN thuộc 

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN - Phạm 

Huy Phương

Lô 1, 2, Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã 

Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế hạ tầng và đô thị 

xã Diên Điền

615
Công ty CP cơ khí HTH - VÕ QUANG 

HÙNG

Lô 14-15, Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã 

Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Điền

616

Mỏ đá Tây Hòn Ngang - Công ty CP QL 

và XD GT Khánh Hòa - Nguyễn Văn 

Hùng

xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Lâm

617
Mỏ đá Tây Hòn Ngang - Công ty CP QL 

và XD GT Khánh Hòa - Bùi Văn Hùng
xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng kinh tế hạ 

tầng và đô thị xã 

Diên Lâm

618 CHXD Diên Xuân - Đỗ Văn Lộc Xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế hạ tầng và đô thị 

xã Diên Lâm

619   CHXD Minh Tâm - Hồ Nữ Tố Đan Xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế hạ tầng và đô thị 

xã Diên Điền

620 CHXD Vỹ Lâm - Nguyễn Thị Vân Uyên Xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Phòng an ninh 

kinh tế, Phòng kinh 

tế hạ tầng và đô thị 

xã Diên Điền

621
CTY Công nghiệp hóa chất mỏ Nam 

Trung bộ 

  0100101072

-012
Xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Công thương



622

Trạm nạp LPG Nha Trang - Công ty Cổ 

phần kinh doanh LPG Việt Nam - 

PHẠM QUANG HUY

Lô 11 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên 

Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Công thương

623

Trạm nạp LPG Khánh Hòa - Công ty Cổ 

phần kinh doanh khí miền Nam CN Nam 

Trung Bộ - Ông Nguyễn Ngọc Luận

Lô 19, đường số 3A Cụm công nghiệp 

Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Công thương

624

Trạm chiết nạp gas Ánh Ngọc - Công ty 

TNHH Ánh Ngọc - Ông Nguyễn Sỹ 

Quang

4200764306
Lô A34 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã 

Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
Sở Công thương

625
Ngân hàng TMCP Nam Á -

 Phòng Giao dịch Ninh Hòa

Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

626 Ngân hàng Kiên Long
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

627
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín –

 Chi nhánh Ninh Hòa

Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

628
Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố 

Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Ninh Hòa

Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

629
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi 

nhánh Ninh Hòa, Khánh Hòa

Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

630 Ngân hàng Vietcombank - PGD Ninh Hoà
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

631 Ngân hàng BIDV CN Khánh Hòa
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

632 Khách sạn Kim Hoàng Đạt
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

633 Khách sạn Sân Vườn
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

634 Khách sạn Bella
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

635 Khách sạn Anh Hào
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

636 Khách sạn Thanh Hồng
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

637 Siêu thị Điện Máy Xanh Ninh Hòa
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

638 Cửa hàng LPG Hiệp Nữ
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Ninh Hòa

639 Cửa hàng LPG Lâm
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND phường 

Ninh Hòa

640 Cửa hàng LPG Hạo Nhiên
Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN



641

Nhà hàng tiệc cưới Bella - Công ty 

TNHH

 Việt Đức

Phường Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

642 Cửa hàng LPG Viết Tần
Xã Hòa Trí, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH
UBND xã Hòa Trí

643 Cửa hàng LPG Ngọc Bích
Xã Tây Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

UBND xã Tây Ninh 

Hòa

644 Khách sạn Anh Hoa
TDP Mỹ Á, Phường Đông 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

645 Khách sạn Hoàng Gia
TDP số 09 Đông Cát, 

Phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

646 Khách sạn Thiên Đường
Phường Đông Ninh Hòa,

 tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

647 Khách sạn Blue Ocean
TDP số 09 Đông Cát, 

Phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

648 Khu du lịch sinh thái Ninh Phước
Thôn Ninh Tịnh, Phường 

Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

649 Khu du lịch nghỉ dưỡng Sơn Hải
Thôn Ninh Tịnh, Phường 

Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

650 Nhà nghỉ The Thomaso
TDP Ninh Tịnh, Phường 

Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

651 Công ty TNHH Manne Farms Asa Việt Nam
Phường Đông Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH

Ban Quản lý KKT 

và KCN

652 Karaoke Biển Xanh thôn Bình Sơn 

PCCC; Việc chấp 

hành các điều kiện 

về ANTT

Trực tiếp
CAX Bắc Ninh 

Hòa

653 Massage Biển Xanh thôn Chánh Thanh

PCCC; Việc chấp 

hành các điều kiện 

về ANTT

Trực tiếp
CAX Bắc Ninh 

Hòa

654 Nhà nghỉ 79 thôn Ninh Ích

PCCC; công tác 

khai báo tạm trú 

cho NNN

Trực tiếp
CAX Bắc Ninh 

Hòa

655 HKD Gas Tâm Quyên Hà Già, Vạn Hưng

PCCC; Việc chấp 

hành các điều kiện 

về ANTT

Trực tiếp CAX Vạn Hưng UBND xã

656 HKD Lê Văn Long Xuân Ninh, Vạn Hưng

PCCC; Việc chấp 

hành các điều kiện 

về ANTT

Trực tiếp CAX Vạn Hưng UBND xã

657 HKD Nhờ -  Vũ Văn Nhờ Xuân Trang, Vạn Hưng

PCCC; Việc chấp 

hành các điều kiện 

về ANTT

Trực tiếp CAX Vạn Hưng UBND xã



658 HKD Tiến Ly Xuân Đông, Vạn Hưng PCCC Trực tiếp CAX Vạn Hưng UBND xã

659 HKD Trà My Xuân Đông, Vạn Hưng PCCC Trực tiếp CAX Vạn Hưng UBND xã

660 HKD Cúc Thành Xuân Đông, Vạn Hưng PCCC Trực tiếp CAX Vạn Hưng UBND xã

661 Công ty TNHH Yến Việt Nguyên Thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên Khánh

Việc  sử dụng lao 

động là người 

nước ngoài

Trực tuyến CAX Diên Khánh
Phòng An ninh kinh 

tế

662 Công ty TNHH Sodex Thôn Đông Dinh, xã Diên Khánh

Việc  sử dụng lao 

động là người 

nước ngoài

Trực tuyến CAX Diên Khánh
Phòng An ninh kinh 

tế

663
Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ - Diên 

Khánh
Thôn Đông Môn 1, xã Diên Khánh

Việc sử dụng lao 

động là người 

nước ngoài

Trực tiếp CAX Diên Khánh

664 Nhà nghỉ Misa Thôn Phú Ân Nam 5, xã Diên Khánh

Việc khai báo tạm 

trú cho người 

nước ngoài, ANTT

Trực tiếp CAX Diên Khánh

665 Nhà nghỉ Thiên Nhiên Thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên Khánh

Việc khai báo tạm 

trú cho người 

nước ngoài, ANTT

Trực tiếp CAX Diên Khánh

666 Nhà nghỉ Tuấn Anh 56064005873
Thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, tỉnh 

Khánh Hòa

Giấy phép hoạt 

động, kinh doanh; 

Việc khai báo lưu 

trú; ANTT; 

PCCC…

Trực tiếp CAX Diên Lạc

667 Du lịch sinh thái MEMENTO 4201293025
Thôn Lạc Lợi, xã Diên Lạc, tỉnh Khánh 

Hòa

Giấy phép hoạt 

động, kinh doanh; 

Việc khai báo lưu 

trú; ANTT; 

PCCC…

Trực tiếp CAX Diên Lạc

668 Nhà nghỉ Kiến An 56166006435
Thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Lạc, tỉnh 

Khánh Hòa

Giấy phép hoạt 

động, kinh doanh; 

Việc khai báo lưu 

trú; ANTT; 

PCCC…

Trực tiếp CAX Diên Lạc

669 HKD nhà nghỉ 39
Thôn Phước Tuy 1, xã Diên Thọ, tỉnh 

Khánh Hòa

Kiểm tra hoạt 

động kinh doanh 

lưu trú; tuyên 

truyền Nghị định 

282

Trực tiếp CAX Diên Thọ

670 HKD nhà nghỉ Như Ý
Thôn Cẩm Sơn, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh 

Hòa

Kiểm tra hoạt 

động kinh doanh 

lưu trú; tuyên 

truyền Nghị định 

282

Trực tiếp CAX Diên Thọ



671 HKD nhà nghỉ 009
Thôn Phò Thiện, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh 

Hòa

Kiểm tra hoạt 

động kinh doanh 

lưu trú; tuyên 

truyền Nghị định 

282

Trực tiếp CAX Diên Thọ

672 Hộ kinh doanh Gas Nguyễn Thị Bút 4201132268 Thôn Ka Tơ, xã Đông Khánh Sơn PCCC Trực tiếp
CAX Đông 

Khánh Sơn

UBND xã Đông 

Khánh Sơn

673 Cơ sở kinh doanh Karaoke Winn 56095002865 Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn PCCC Trực tiếp
CAX Đông 

Khánh Sơn

UBND xã Đông 

Khánh Sơn

674
CÔNG TY TNHH SAO BIỂN - CAM 

RANH
4201607708 thôn Bình Lập

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

675
Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Châu Cam 

Ranh
4201578503 thôn Bình Lập

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

676 Công Ty TNHH Thương Mại Minh Hiệp 4201156558 Thôn Hòa Quy

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

677
CÔNG TY CỔ PHẦN Phú Sơn Cam 

Ranh
4201952528 Thôn Hòa Quy

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

678
CÔNG TY TNHH SX - Xây dựng Nam 

Thắng
4202002254 Thôn Hòa Quy

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

679
CÔNG TY TNHH  TM vận tải Trúc 

Phương
4201999276 Thôn Hòa Diêm

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

680 Ngô Quốc Huy 0307213939 Thôn Bình Ba Tây

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

681 Vũ Văn Ninh 4200935752 Thôn Hòa Diêm

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

682 Châu Nguyên Thành Quý 4200936361 Thôn Bình Ba Tây

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

683 Nguyễn Thị Hoài Nhân 1300508156  Thôn Mỹ Thanh

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

684 Nguyễn Thị Hà 4200111875 Thôn Hòa Diêm

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

685 HKD Trần Thị Thuận 4200115936 Thôn Hiệp Thanh

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh



686 Đỗ Văn Hiệp 4200102824 Bình Ba

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

687 Phan Văn Hùng 4200102775 Bình Ba

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

688 Võ Danh 4200123831 Mỹ thanh

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

689 Đặng Thị Thu Hiền 4200125525 Mỹ thanh

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

690 Từ Thị Thu Nguyệt 4200114266 Mỹ thanh

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

691 LÊ VĂN ĐIỆP 4200103320 Thôn Hòa Sơn

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

692 Nguyễn Văn Tư 4200102655 Thôn Hòa Diêm

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

693 Lâm Minh Lợi 4200957435 Thôn Hòa Diêm

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

694 Nguyễn Thị Thu 4200380677 Bình Ba

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

695 Lê Văn Sanh 4200275908 Thôn Hòa Sơn

HĐKD, PCCC, 

ANTT, Khai báo 

tạm trú

Trực tiếp 
Công an xã Nam 

Cam Ranh

UBND xã Nam 

Cam Ranh

696 HKD Gas Kim Phượng Thôn Tân Lập

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Anh Dũng

697 HKD Gas Thảo Cường Thôn Tân Lập

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Anh Dũng

698 HKD Nhà nghỉ Thanh Mai Thôn Tân Lập

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Anh Dũng

699 HKD Cầm đồ Thắm Hữu Thôn Tân Hòa

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Anh Dũng

700 HKD Cầm đồ Phong Thôn Tân Tiến

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Anh Dũng

701 Nhà nghỉ DREAM TDP 1, phường Bảo An Lưu trú Trực tiếp CAP Bảo An



702 HKD nhà nghỉ Thùy Dương TDP 1, phường Bảo An Lưu trú Trực tiếp CAP Bảo An

703 Cơm Chay Kiều Đàm II 058182000659 TDP 3, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa An toàn thực phẩm Trực tiếp CAP Đô Vinh

704 Cơ sở sản xuất nước đá Ngọc Thịnh 058064000435 TDP 8, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa An toàn thực phẩm Trực tiếp CAP Đô Vinh

705 Cơ sở cầm đồ Mai Tâm  43A8008628 TDP 3, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAP Đô Vinh

706 Cơ sở cầm đồ Sam 43A8015127 TDP 6, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp

Tổ Cảnh sát khu 

vực, Công an 

phường Đô Vinh

707 Nhóm trẻ ĐL Hoa Sen 58585321
TDP Lương Cang 1, phường Đô Vinh, tỉnh 

Khánh Hòa
Giáo dục Trực tiếp CAP Đô Vinh

 UBND phường Đô 

Vinh

708 Lớp MNĐL Happy Kids 5858201001 TDP 1, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa Giáo dục Trực tiếp CAP Đô Vinh
 UBND phường Đô 

Vinh

709 Lớp MNĐL Huy Nam 5858201143 TDP 2, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa Giáo dục Trực tiếp CAP Đô Vinh
UBND phường Đô 

Vinh

710 HKD Nguyễn Ngọc Đăng Nguyễn 8760739109001 Khánh Sơn

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
CAX 

Khánh Sơn

711
Công ty TNHH quảng cáo, xây dựng

 Tô Hoài
42011798315 Khánh Sơn

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
CAX 

Khánh Sơn

712 Nguyễn Ngọc Lễ  42011796607 Khánh Sơn

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
CAX 

Khánh Sơn

713 Dịch vụ Karaoke Mây Ngàn 8754991815001 Khánh Sơn

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
CAX 

Khánh Sơn

714  Dịch vụ cầm đồ Trung Thành 4201918809 Khánh Sơn

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
CAX 

Khánh Sơn

715 Công ty TNHH Đăng Tuấn 4201955871 Khánh Sơn

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
CAX 

Khánh Sơn

716 HKD Đức Trịnh 4200998583 Khánh Sơn

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
CAX 

Khánh Sơn

717 Đại lý khí - dầu mỏ hóa lỏng Tiền Sâm 4200687027 Khánh Sơn

Việc chấp hành 

các điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp
CAX 

Khánh Sơn

718 03 khu vực khoáng sản Khánh Sơn
Khoáng sản, 

môi trường
Trực tiếp

CAX 

Khánh Sơn

719 Nhà nghỉ Kim Cúc Thôn Lam Sơn, xã Tây Ninh Hòa

lưu trú, PCCC, 

người nước 

ngoài,…

Trực tiếp
CAX Tây 

Ninh Hòa

UBND xã Tây 

Ninh Hòa



720 Nhà nghỉ 379 Thôn Tân Khánh 2, xã Tây Ninh Hòa

lưu trú, PCCC, 

người nước 

ngoài,…

Trực tiếp
CAX Tây 

Ninh Hòa

UBND xã Tây 

Ninh Hòa

721 Nhà nghỉ Khanh Tâm Thôn Lam Sơn, xã Tây Ninh Hòa

lưu trú, PCCC, 

người nước 

ngoài,…

Trực tiếp
CAX Tây 

Ninh Hòa

UBND xã Tây 

Ninh Hòa

722
Công ty TNHH Dream Hill

4201972940
507 Hùng Vương, TDP. Mỹ Ca, phường 

Bắc Cam Ranh

Quản lý cư trú; 

quản lý xuất nhập 

cảnh của người 

nước ngoài

Trực tiếp
CA phường Bắc 

Cam Ranh

723
Công ty TNHH Minh An CR

4201774057
96 Nguyễn Chí Thanh, TDP. Nghĩa Cam, 

phường Bắc Cam Ranh

Quản lý cư trú; 

quản lý xuất nhập 

cảnh của người 

nước ngoài

Trực tiếp
CA phường Bắc 

Cam Ranh

724
HỘ KINH DOANH VÕ TRUNG HẬU 8091731383/

058088006603
Khánh Hội, Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp CAX Ninh Hải

UBND xã 

Ninh Hải

725

HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ THANH 

TÂM

4500432855-

001/

058181000140

Tri Thủy 1, Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp CAX Ninh Hải
UBND xã 

Ninh Hải

726
HỘ KINH DOANH PHƯƠNG ANH

8323335417

-

001/0580900107

14

Phương Cựu 3, Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp CAX Ninh Hải
UBND xã 

Ninh Hải

727
HỘ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THẢO DUY
Tân An, Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp CAX Ninh Hải

UBND xã 

Ninh Hải

728

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

HẢI
8209653132/

058080006737
Tri Thủy 2, Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp CAX Ninh Hải

UBND xã 

Ninh Hải

729

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HỒNG HẠNH
8511384086

-001
Phương Cựu 3, Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp CAX Ninh Hải

UBND xã 

Ninh Hải

730 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRƯỜNG Khánh Tường, Ninh Hải, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp CAX Ninh Hải
UBND xã 

Ninh Hải

731 Hộ chăn nuôi Đặng Minh Tùng
Thôn Hòn Dù, xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa

PCCC; môi 

trường; cứ trú
Trực tiếp

CAX Tây Khánh 

Vĩnh

 UBND xã Tây 

Khánh Vĩnh

732 Công ty Cổ phần thảo dược LKVN Thôn Hạnh Trí 2, xã Ninh Sơn

Kiểm tra tính 

pháp lý nguồn 

nguyên liệu sản 

xuất và sản phẩm

Trực tiếp CAX Ninh Sơn
Cơ quan, ban ngành 

liên quan

733
Công ty TNHH xây dựng thương mại và 

cơ khí Trường Kỳ
Thôn 3, xã Ninh Sơn

Kiểm tra nguồn 

gốc vật liệu, kho 

bãi và hoạt động 

khai thác

Trực tiếp CAX Ninh Sơn
Cơ quan, ban ngành 

liên quan



734
Cá nhân kinh doanh Trương Đình Trọng, 

sinh năm 1982
Thôn 3, xã Ninh Sơn

Kiểm tra nguồn 

gốc vật liệu, kho 

bãi và hoạt động 

khai thác

Trực tiếp CAX Ninh Sơn
Cơ quan, ban ngành 

lien quan

735 Công ty TNHH I luy An Thôn Hạnh Trí 2, xã Ninh Sơn

Kiểm tra nguồn 

gốc vật liệu, kho 

bãi và hoạt động 

khai thác

Trực tiếp CAX Ninh Sơn
Cơ quan, ban ngành 

liên quan

736
HỘ KINH DOANH ĐÀNG TRÚC 

LOAN
Thôn Thành Đức

Cư trú, PCCC và 

các nội dung có 

liên quan đến 

ANTT

Trực tiếp CAX Phước Hữu

737
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI 

VƯƠNG

thôn Mông Đức

Cư trú, PCCC và 

các nội dung có 

liên quan đến 

ANTT

Trực tiếp CAX Phước Hữu

738
Công ty Cổ phần đầu tư Trung Việt

4500249585

thôn Kà Rôm, xã Công Hải Môi trường Trực tiếp CAX Công Hải
Phòng kinh tế - 

UBND xã Công Hải

739

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đá 

Việt Nam

4500605579

thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải Môi trường Trực tiếp CAX Công Hải
Phòng kinh tế - 

UBND xã Công Hải

740

Công ty CP khai thác và chế biến

 khoáng sản  Phan Rang

4500274461

Mỏ đá Núi Gió, xã Thuận Nam
Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp

CAX 

Thuận Nam

741

Công ty CP xây dựng An Khánh Ninh 

Thuận

4500410749

Thôn Phước Lập Tam Lang, xã Thuận Nam
Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp

CAX 

Thuận Nam

742

Công ty TNHH xây dựng thương mại An 

Cường Ninh Thuận

4500567940

Mỏ đá Núi đất, xã Thuận Nam
Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp

CAX 

Thuận Nam

743
Công ty cổ phần EVNIC Ninh Thuận 

MST: 4500558833
Mỏ đá Núi Chà Bang, xã Thuận Nam

Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp

CAX 

Thuận Nam

744 Công ty cổ phần Hoàng Linh  
3500649983

Mỏ đá Bắc Núi Chà Bang, xã Thuận Nam
Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp

CAX 

Thuận Nam

745
Công ty TNHH khoáng sản Mai Nguyên

4500517851

Mỏ cát Sông Gia, xã Thuận Nam
Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp

CAX 

Thuận Nam

746
Công ty TNHH Vạn Phú Lộc

4500558350

Mỏ đất san lấp Tây Núi Chà Bang, xã 

Thuận Nam

Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp

CAX 

Thuận Nam

747
Công ty TNHH MTV Linh Đỗ

4500591005
Mỏ đá Núi Gió, xã Thuận Nam

Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp

CAX 

Thuận Nam

748
HKD Nhà nghỉ Queen

4500358922

Thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam

Cư trú; ANTT đối 

với các ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp
CAX 

Thuận Nam



749 Nhà nghỉ Thiện Toàn Thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam

Cư trú; ANTT đối 

với các ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp
CAX 

Thuận Nam

750 Meli aVinpearl Nha Trang Long Beach
Lô D6B2 và D7All,Đại lộ Nguyễn Tất 

Thành, thôn Thủy Triều, xã Cam lâm

Kiểm tra việc khai 

báo thông tin cho 

NNN lưu trú

Trực tiếp CAX Cam Lâm

751 The Westin Resort & spa Cam Ranh
Lô D14a, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thôn 

Thủy Triều, xã Cam lâm

Kiểm tra việc khai 

báo thông tin cho 

NNN lưu trú

Trực tiếp CAX Cam Lâm

752 Resort Fusion Nha Trang thôn Thủy Triều, xã Cam lâm

Kiểm tra việc khai 

báo thông tin cho 

NNN lưu trú

Trực tiếp CAX Cam Lâm

753
Cơ sở kinh doanh gas 

Hoàng Trang 
56182010737

Thôn Tân Tứ, Hòa Trí, Khánh Hòa

Giấy tờ pháp lý

kinh doanh có 

điều kiện, PCCC

Trực tiếp
CAX

Hòa Trí

754 Cơ sở cầm đồ 15/18 

37D8012385

Thôn Thạch Định,

Hòa Trí, Khánh Hòa

Giấy tờ pháp lý

kinh doanh có 

điều kiện, PCCC

Trực tiếp
CAX

 Hòa Trí

755 Cơ sở kinh doanh Gas Lê Văn Trực Tây Khánh Sơn

Quản lý nhà

nước về 

ngành nghề

Trực tiếp
CAX Tây 

Khánh Sơn

756 Cơ sở kinh doanh Gas Nguyễn Thị Lệ Hà Tây Khánh Sơn

Quản lý nhà

nước về 

ngành nghề

Trực tiếp
CAX Tây 

Khánh Sơn

757

Công ty TNHH Minh Thiện KS 

Tây Khánh Sơn

Quản lý nhà

nước về 

ngành nghề

Trực tiếp
CAX Tây 

Khánh Sơn

758 02 khu vực khoáng sản Tây Khánh Sơn
Khoáng sản, 

môi trường
Trực tiếp

CAX Tây 

Khánh Sơn

759

Nhà nghỉ Hoa Sơn Thôn Hội Khánh Đông, xã Tu Bông

 Việc khai báo 

tạm trú cho người 

nước ngoài

Trực tiếp

CAX Tu Bông

760

Nhà nghỉ Sơn Sen Tân Phước Trung, Tu Bông

 Việc khai báo 

tạm trú cho người 

nước ngoài

Trực tiếp

CAX Tu Bông

761 DNTN Vàng bạc Ngọc Bính Thôn Tân Phước Nam, Tu Bông  PCCC Trực tiếp CAX Tu Bông

762 Cửa hàng xăng dầu Vạn Phước Thôn Tân Phước Trung, Tu Bông  PCCC Trực tiếp CAX Tu Bông

763 CTTNHH Vàng bạc đá quý Kim Út Thôn Tân Phước Nam, Tu Bông  PCCC Trực tiếp CAX Tu Bông

764 CTTNHH MTV Đá Phú Tài Khánh Hòa Thôn Lâm Điền, Tu Bông  PCCC Trực tiếp CAX Tu Bông

765
Nhà nghỉ Hương Ngọc Hộ Diêm

 PCCC, Người 

nước ngoài lưu trú
Trực tiếp

CAX Xuân Hải



766
Nhà nghỉ Gò Đền Gò Đền

 PCCC, Người 

nước ngoài lưu trú
Trực tiếp

CAX Xuân Hải

767 Dịch vụ Cầm đồ Lâm Thức An Xuân 3  PCCC, ANTT Trực tiếp CAX Xuân Hải

768 Dịch vụ Cầm đồ Trung Tín An Xuân 4  PCCC, ANTT Trực tiếp CAX Xuân Hải




